
TT TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỊA CHỈ THEO CQĐP 3 CẤP 

(cũ)

ĐỊA CHỈ THEO CQĐP 2 

CẤP
ĐIỆN THOẠI

TÊN SẢN 

PHẨM CÔNG 

BỐ

SỐ CÔNG BỐ 

SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN HỒ SƠ

SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG

1 Hộ kinh doanh lạc Khang hy

Số 4, ngõ 218, đường Quang 

Trung, TDP 8, phường Nam 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 4, ngõ 218, đường Quang 

Trung, TDP 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0972984190
Dầu lạc truyền 

thống Holi

01/LACKHANG

HY/2020
08/05/2020

2 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Bia NGHE 

TINH

01/HNNT-

CBHQ/2022
09/05/2022

3 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 Bia SAO VÀNG

02/HNNT-

CBHQ/2022
09/05/2022

4 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR LAGER

03/HNNT-

CBHQ/2022
23/9/2022

5 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

LEGEND BEER

07/HNNT-

CBHQ/2022
23/9/2022

6 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Bia GOLD 

STAR LEGEND

09/HNNT-

CBHQ/2022
23/9/2022

7 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Bia SAO VÀNG 

SPECIAL

05/HNNT-

CBHQ/2022
18/10/2022

8 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

BEER

11/HNNT-

CBHQ/2022
18/10/2022

9 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR LIGHT

10/HNNT-

CBHQ/2022
24/11/2022

10 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR 

PLATIUM

04/HNNT-

CBHQ/2022
21/12/2022

11 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR SPECIAL

08/HNNT-

CBHQ/2022
21/12/2022

12 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

DRAFT BEER

06/HNNT-

CBHQ/2022
21/12/2022

13 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR 

12/HNNT-

CBHQ/2022
21/12/2022

14 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

NGHE TINH 

LAGER BEER

01/HNNT-

CBHQ/2023
03/06/2023

15 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

NGHE TINH 

SILVER BEER

03/HNNT-

CBHQ/2023
03/06/2023

16 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

STORM BEER

04/HNNT-

CBHQ/2023
03/06/2023

DANH SÁCH ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (TÍNH ĐẾN NGÀY 28/11/2025)

(Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ tự công bố sản phẩm gửi Sở Công Thương Công bố)



17 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

SAO VÀNG 

SPECIAL 

BEER

05/HNNT-

CBHQ/2023
03/06/2023

18 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 CRAFT BEER

07/HNNT-

CBHQ/2023
17/4/2023

19 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA SAO 

VÀNG 

PHƯƠNG NAM

08/HNNT-

CBHQ/2023
17/4/2023

20 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 BIA HƠI

02/HNNT-

CBHQ/2023
17/4/2023

Thay thế Bản tự 

công bố sản 

phẩm số 

02/HNNT-

CBHQ/2023 

ngày 

06/01/2023

21 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 GENTLE BEER

09/HNNT-

CBHQ/2023
20/6/2023 Công bố lại

22 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

GENTLE BEER

10/HNNT-

CBHQ/2023
20/6/2023

23 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GIBON KING 

LIGHT BEER

12/HNNT-

CBHQ/2023
26/7/2023

24 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 GENTLE BEER

09/HNNT-

CBHQ/2023
01/8/2023

25
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

SAO VÀNG 

PHƯƠNG NAM

13/HNNT-

CBHQ/2023
10/9/2023

26
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GHIBON KING 

LIGHT BEER

12/BSV-

CBHQ/2023
01/10/2023

27
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Bia NGHE 

TINH

01/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

28
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 Bia Sao Vàng

02/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

29
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Bia SAO VÀNG 

SPECIAL

03/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

30
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Bia SAO VÀNG 

SPECIAL 

BEER

04/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

31
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 GOLD STAR

05/BSV-

CBHQ/2023
10/11/2023

32
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

PLATINUM

06/BSV-

CBHQ/2023
27/12/2023



33
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR LIGHT 

BEER

07/BSV-

CBHQ/2023
01/10/2023

34
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

DRAFT BEER

10/BSV-

CBHQ/2023
01/10/2023

35
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

GENTLE BEER

11/BSV-

CBHQ/2023
02/10/2023

36
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 CRAFT BEER

07/BSV-

CBHQ/2023
01/8/2023

37
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 BIA HƠI

17/BSV-

CBHQ/2023
01/8/2023

38
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR LEGEND 

BEER

08/BSV-

CBHQ/2023
15/10/2023

39
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 BIA ANH 2

18/BSV-

CBHQ/2023
01/10/2023

40
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

STORM BEER

09/BSV-

CBHQ/2023
10/10/2023

41 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh
Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 CRAFT BEER

Công văn số 

29/CV/2023 

ngày 18/8/2023

16/10/2023

Thay đổi nội 

dung "thời hạn 

sử dụng sản 

phẩm" trong 

Bản công bố sản 

phẩm 

số07/HNNT-

CBHQ/2023 

ngày 17/4/2023

42
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 WARSHIP

19/BSV-

CBHQ/2024
06/12/2023

43
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 Bia tươi

01/BSV-

CBHQ/2024
11/3/2024

44
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 GiBON KING

03/BSV-

CBHQ/2024
02/5/2024

45
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 LIGHT BEER

04/BSV-

CBHQ/2024
17/5/2024

46
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

CHAI THUỶ 

TINH

05/BSV-

CBHQ/2024
20/5/2024

47
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

NẮP LON VÀ 

VỎ LON

06/BSV-

CBHQ/2024
30/5/2024

48
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

SAO VÀNG 

STRONG 

LARGE BEER

11/BSV-

CBHQ/2024
29/7/2024

49
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

SOUTH EAST 

BEER

12/BSV-

CBHQ/2024
20/8/2024



50
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Bia NGHE 

TINH DRAFT 

BEER

13/BSV-

CBHQ/2024
10/12/2024

51
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR

15/BSV-

CBHQ/2024
20/12/2024

52
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 STORM BEER

09/BSV-

CBHQ/2024
28/12/2024

53
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Nắp và vỏ keg 2 

lít

04/BSV-

TCB/2025
05/5/2025

54
Hợp tác xã SXKD rượu, bia, nước giải khát 

Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, 

TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0768763226 Rượu chuối hột

01/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

55
Hợp tác xã SXKD rượu, bia, nước giải khát 

Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, 

TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0768763226

Rượu đông 

trùng hạ thảo

02/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

56
Hợp tác xã SXKD rượu, bia, nước giải khát 

Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, 

TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0768763226

Rượu lá sâm 

ngọc linh

03/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

57
Hợp tác xã SXKD rượu, bia, nước giải khát 

Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, 

TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0768763226 Rượu mận quân

04/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

58
Hợp tác xã SXKD rượu, bia, nước giải khát 

Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, 

TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0768763226

Rượu sâm Ngọc 

Linh

05/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

59
Hợp tác xã SXKD rượu, bia, nước giải khát 

Phúc Hội

Thôn Tân Hoà, xã Thuận Lộc, 

TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Hoà, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0768763226 Rượu sồi

06/HTX Phúc 

Hội/2025
15/8/2025

60
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 Craft beer

07/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

61
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 Gentle beer

09/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

62
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 Bia Nghe Tinh

01/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

63
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA SAO 

VANG

02/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

64
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA SAO 

VÀNG 

SPECIAL

03/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

65
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

SAO VÀNG 

SPECIAL 

BEER

04/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

66
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 GLD STAR

05/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

67
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GLD STAR 

PLATINUM

06/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại



68
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR LIGHT 

BEER

07/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

69
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

LEGEND BEER

08/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

70
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

STORM BEER

09/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

71
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

DRAFT BEER

10/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

72
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

GENTLE BEER

11/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

73
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GIBON KING 

LIGHT BEER

12/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

74
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

SAO VÀNG 

PHƯƠNG NAM

13/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

75
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 BIA HƠI

17/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

76
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 BIA ANH 2

18/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

77
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 WARSHIP

19/HHNT-

CBHQ/2023
27/10/2025 Công bố lại

78
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 BIA TƯƠI

01/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

79
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 LIGHT BEER

04/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

80
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 Chai thuỷ tinh

05/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

81
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Nắp lon và vỏ 

lon

06/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

82
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555 STORM BEER

09/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

83
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

SAO VÀNG 

STRONG 

LAGER

11/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

84
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

GOLD STAR 

SOUTH EAST 

BEER

12/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

85
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA NGHE 

TINH DRAFT 

BEER

13/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

86
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

Bia SAO VÀNG 

CRAFT

14/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại

87
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

BIA GOLD 

STAR

15/BSV-

CBHQ/2024
27/10/2025 Công bố lại



88
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI

01/BSV-

TCB/2024
27/10/2025 Công bố lại

89
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

TRÀ BÍ ĐAO 

GOLD STAR

06/BSV-

TCB/2025
27/10/2025 Công bố lại

90
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

THỰC PHẨM 

BỔ SUNG - 

NƯỚC TĂNG 

LỰC GOLD 

STAR

01/BSV-

TCB/2025
27/10/2025 Công bố lại

91
Công ty cổ phần tập đoàn Bia rượu và nước 

giải khát Sao Vàng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 8, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
02393575555

NẮP VÀ VỎ 

KEG 2 LÍT

04/BSV-

TCB/2025
27/10/2025 Công bố lại


